Họ và tên………………………………………………………..Lớp 5A….
PHIẾU LUYỆN TOÁN TUẦN 5
I. Trắc nghiệm
Bài 1 (4đ): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Hỗn số thích hợp biểu diễn số phần hình tròn được tô màu điền vào chỗ chấm là :
	A. 2 
	B. 3 
	C. 4 
	D. 3 
	[image: ]


Câu 2:  Hỗn số 6  được viết dưới dạng phân số là:
A.   			B.  				C.  			D.  	
Câu 3: Khi chuyển phân số thành hỗn số ta được hỗn số là:
A. 6 			B. 5 			C. 6			D. 5
Câu 4: Viết phân số  dưới dạng số thập phân ta được
A. 0, 0131 		B. 0,1331        		C. 1,31		D. 0, 131
Câu 5: Viết số thập phân 0,25 về dạng phân số ta được
A. 			B. 			        C. 		             D. 
Câu 6: Số thập phân 0,018 được viết thành phân số thập phân là : 




  A.                       B.                      C.                       D. 
Câu 7: Chữ số 7 trong số thập phân 134,57 thuộc hàng nào?
 A. Hàng phần mười           			B. Hàng phần trăm  
 C. Hàng trăm                    			D. Hàng đơn vị                  
Câu 8: Đoạn đường từ nhà Nam đến trường dài 895m. Đoạn đường đó dài số ki - lô - mét là :
 A. 89,5km                     B. 8,95km                   C. 0,0 895km              D. 0,895km
[bookmark: _Hlk172561473]Bài 2 (1đ): Khoanh tròn vào các phân số thập phân
 ;   ;  ;  ;  ; 
II. Tự luận
Bài 1(1đ): Chuyển các hỗn số sau thành phân số:    
                        3   ;  2 ;  7;  15
	

	

	


Bài 2 (1đ): Chuyển các phân số sau thành hỗn số: ;   ;  ; 
	

	

	

	


Bài 3 (1đ). Viết các số đo theo mẫu: 
Mẫu  5m 7dm = 5m +  m = 5m 
a) 4m 87cm.                                                                           b) 5kg 423g
	

	

	

	

	


Bài 4 (1đ): Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân
 ;  ;  ;  
	

	

	

	


Bài 5 (1đ): Có 8 cái bánh và 6 bạn nhỏ. Em hãy chỉ ra 2 cách chia bánh sao cho mỗi bạn được số phần bánh như nhau. Viết hỗn số chỉ số bánh của mỗi bạn.
	

	

	

	



	




ĐÁP ÁN LUYỆN TOÁN TUẦN 5
I. Trắc nghiệm
Bài 1 (4đ): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng
	1.B
	2.C
	3.A
	4.D
	5.A
	6.C
	7.B
	8.D



Bài 2 (1đ): Khoanh tròn vào các phân số thập phân
 ;   ;  ;  ;  ; 

II. Tự luận
Bài 1(1đ): Chuyển các hỗn số sau thành phân số:    3   ;  2 ;  7;  15
    3   =                2  =                  7  = ;           15  = 
Bài 2 (1đ): Chuyển các phân số sau thành hỗn số: ;   ;  ; 
 = 6 		      = 3  		 =  9;            2 
Bài 3 (1đ). Viết các số đo theo mẫu: 
a) 4m 87cm = 4m +  m = 4 m 		b) 5 kg 423g  = 5 kg +  kg= 5 kg 
Bài 4 (1đ): Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân  ;  ;  ;  
                   	        		 
Bài 5 (1đ): Có 8 cái bánh và 6 bạn nhỏ. Em hãy chỉ ra 2 cách chia bánh sao cho mỗi bạn được số phần bánh như nhau. Viết hỗn số chỉ số bánh của mỗi bạn.

Cách 1: Chia mỗi bạn 1 cái bánh, còn 2 cái, mỗi cái chia làm 3 phần bằng nhau, vậy mỗi bạn được thêm 1/3 cái bánh nữa.
Cách 2: Mỗi cái bánh chia 6 phần bằng nhau, vậy mỗi bạn được 8/6 cái bánh.
Hỗn số chỉ số bánh mỗi bạn được là: 1 
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